
Tiết
Tiếng Anh 
(Hiền BC)

Tiếng Anh 
(Hoàng Hồng)

Tiếng Anh 
(Hiền HĐ)

Tiếng Anh 
(Cao Đạt)

1
2 2D (LG) 2D (LG)
3 3B (LG) 3B (LG)
4 3C (LG) 3A (DN) 3C (LG)
5 1B (DN) 1B (LG) 4D (LG) 4D (LG)
6 3D (DN) 4C (LG) 4C (LG) 3D (LG)
7 5A (LG) 5A (LG) 5A (LG)
8
1 4A (DN) 4A (LG)
2 5A 1C (LG) 3A 1C (LG)
3 4C 1D (LG) 4B (DN) 1D (LG)
4 2C (LG) 2C (LG) 2B (DN)
5 3C 5B 3B 1A (DN)
6 4D 5C 3D 4A
7 2A (DN)
8
1 4A (DN) 4A (LG)
2 2D (LG) 2D (LG) 1A (DN)
3 3B (LG) 3B (LG) 4B
4 3C (LG) 3A (DN) 3C (LG)
5 5B (DN)
6 5C (DN)
7
8
1
2 3C 1C (LG) 3A 1C (LG)
3 5A 1D (LG) 4B (DN) 1D (LG)
4 2C (LG) 2C (LG) 4A
5 4C 5B 3B 2A (DN)
6 4D 5C 3D 2B (DN)
7
8
1 4B
2 1B (DN) 1B (LG) 4D (LG) 4D (LG)
3 3D (DN) 4C (LG) 4C (LG) 3D (LG)
4 5A (LG) 5A (LG) 5A (LG)
5 5B (DN)
6 5C (DN)
7

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A
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MÔN TIẾNG ANH
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